
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:              /KH-BV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Giang, ngày         tháng  8 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc tập huấn các khóa đào tạo phòng chống dịch COVID-19 
 

 

Căn cứ Thông báo số 2048/TB-BVBM, ngày 16/8/2021 của Bệnh viện Bạch 

Mai về việc tổ chức các khóa đào tạo phòng chống dich COVID-19 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch tham gia các khóa đào 

tạo phòng chống dịch COVID-19 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm. 

- Thời gian: Từ ngày 18-31/8/2021, chia làm 2 đợt, mỗi đợt gồm 07 ngày. 

- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

2. Thành phần tham dự.  Các Bác sĩ, Điều dưỡng tại các khoa lâm sàng 

(Có danh sách và lịch học cụ thể kèm theo) 

3. Hình thức đào tạo. 

- Đào tạo trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom 

- Điểm cầu tại + Hội trường: lớp Điều Dưỡng 

 + Phòng họp: lớp Bác sĩ   

4. Nội dung đào tạo. 

- Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Covid-19 

- Chăm sóc người bệnh Covid-19 biểu hiện lâm sàng nặng, nguy kịch 

- Điều trị suy hô hấp do Covid-19 

- Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương ứng phó dịch Covid-19 

- Chăm sóc người bệnh lọc máu liên tục và thay huyết tương đối phó dịch Covid-19 

5. Điều kiện cấp giấy chứng nhận. 

- Đánh giá trước trong và sau quá trình học. 

- Tham gia trên 90% thời lượng khóa học 

- Điểm thi lý thuyết cuối khóa học đạt từ 5 điểm trở lên (thang điểm 10)  

- Phí cấp Giấy chứng nhận 100.000 đồng/chứng nhận/khóa học do Bệnh viện 

chi trả. 

6. Phân công nhiệm vụ.  

6.1. Phòng KHTH, Phòng Điều Dưỡng. 

- Tổng hợp danh sách 

- Phòng KHTH quản lý lớp học Bác sĩ. 

- Phòng Điều Dưỡng quản lý lớp học Điều Dưỡng. 

6.2. Phòng HCQT.  

Chuẩn bị hội trường phòng họp 



 

6.3. Phòng CNTT&TT. 

- Chuẩn bị 02 điểm cầu tại Hội trường và phòng họp. 

- Đưa tin bài. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia các khóa đào tạo phòng chống dịch COVID-19 

của Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đào tạo CĐT- Bệnh viện Bạch Mai; 

- Sở Y tế Hà Giang; 

- Ban Giám đốc; 

- Website Bệnh viện;  

- Lưu VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hùng Vương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH BÁC SỸ 

Khóa học chẩn đoán và điều trị bệnh nhân Covid-19 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ chuyên môn Chức vụ Khoa/phòng Số điện thoại 
Nam Nữ 

  ĐỢT 1 (Từ ngày 18, 19/8/2021) 

1 Vũ Hùng Vương 18/10/1973   
Bác sỹ CKII Nhi - Truyền 

nhiễm 
Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0913558358 

2 Nguyễn Xuân Sơn 02/10/1972   Bác sỹ CKI HSCC  Trưởng khoa Khoa Cấp cứu 01258781316 

3 Nguyễn Thị Minh Tâm   09/10/1985 Bác sỹ CKI HSCC Phó Trưởng khoa Khoa Cấp cứu 0947491085 

4 Tô Hữu Toại 14/7/1976   Bác sỹ CKI HSCC   Khoa Cấp cứu 0866629568 

5 Trần Văn Học 16/8/1969   Bác sỹ CKI HSCC Trưởng khoa Khoa HSTC&CĐ 0935887999 

6 Trần Văn Hiếu 16/6/1983   Bác sỹ CKI HSCC Phó Trưởng khoa Khoa HSTC&CĐ 0915024389 

7 Đỗ Văn Tuyến 07/7/1968   Bác sỹ CKI GMHS Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật - GMHS 0912727048 

8 Nguyễn Xuân Thanh 20/10/1967   Bác sỹ CKI GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 0915821441 

9 Phạm Hồng Thanh 25/6/1968   Bác sỹ CKI GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 0915806668 

10 Mai Ngọc Anh 30/7/1990   BSĐH GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 01666911192 

11 Nông Thị Thu Hiền   01/12/1995 Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Phẫu thuật - GMHS 0368054074 

12 Nông Thị Tuyết Mai   28/07/1989 BSĐH GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 01674702603 

13 Đỗ Văn Nghĩa 05/5/1973   Thạc sĩ  (Truyền nhiễm) Trưởng phòng Phòng KHTH 0912336377 

  ĐỢT 2 (Từ ngày 25, 26/8/2021) 

14 Nguyễn Thị Nhung   26/6/1990 Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Truyền nhiễm 0986845268 

15 Hoàng Thị Hương   19/01/1989 BSCKI Truyền nhiễm   Khoa Truyền nhiễm 01682683663 

16 Lương Cao Đạt 24/02/1985   Bác sỹ CKI Nhi  Trưởng khoa  Khoa Nhi 0912893696 

17 Lê Thị Toàn   18/8/1977 Bác sỹ CKI Nhi Phó Trưởng khoa Khoa Nhi 0915145352 

18 Phạm Văn Hòa 10/1/1990   BSĐH Nhi   Khoa Nhi 0366280269 

19 Nguyễn Thị Thanh Tâm   05/9/1981 Bác sỹ CKI TMH Trưởng khoa Khoa Tai Mũi Họng 0917522112 

20 Nguyễn Thị Huyền Trang    26/02/1989 Bác sỹ CKI HHTM   Khoa HHTM 0356.006.000 

21  Nguyễn Chí Đệ 29/11/1989   Bác sỹ CKI Nội  Phụ trách khoa Khoa Lão Khoa 0374702759 

22 Phạm Tuấn Anh 30/11/1989   Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Tim mạch 01648307180 

23 Dương Minh Châu   05/11/1990 Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Nội Tổng hợp 0985495658 

24 Mai Bảo Trung 02/02/1976   Bác sỹ CKI Nội    Khoa Nội Tổng hợp 0917300764 

25 Nguyễn Thị Huyền Lê   21/3/1983 CKI Phụ sản   Khoa Sản - Phụ khoa 0976076083 

 



DANH SÁCH ĐIỀU DƯỠNG 

Khóa học Chăm sóc người bệnh Covid-19 biểu hiện lâm sàng nặng, nguy kịch 
 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ chuyên môn Chức vụ Khoa/phòng Số điện thoại 
Nam Nữ 

  ĐỢT 1 (Từ ngày 20-22/8/2021) 

1 Phan Công Lý 03/01/1986   ĐHĐD ĐDT Khoa Cấp cứu 0976077005 

2 Phan Thị Phượng   05/10/1988 ĐHĐD   Khoa Cấp cứu 01255051088 

3 Lục Thị Hạnh   18/01/1988 ĐHĐD   Khoa Cấp cứu 01655664319 

4 Trần Hùng Cường 03/7/1986   ĐHĐD ĐDT Khoa HSTC&CĐ  0904000369 

5 Trần Thanh Hường 02/01/1980   ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 0975243686 

6 Nguyễn Hồng Vân   27/7/1986 ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 0912060356 

7 Trần Quyết Thắng 31/12/1979   ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 0943553888 

8 Đỗ Thị Oanh   15/3/1987 ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 0912905636 

9 Nguyễn Thị Kim Thảo   02/9/1984 ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ  01684281797 

10 Nguyễn Hồng Nhung   22/9/1986 ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 01239434756 

11 Nguyễn Thị Vân Anh   29/10/1983 ĐHĐD ĐDT Khoa PT-GMHS 0944244168 

12 Nguyễn Thị Thu Hà   11/4/1981 ĐHĐD   Khoa PT-GMHS 0919516696 

13 Trần Thị Lụa   13/7/1987 ĐHĐD   Khoa PT-GMHS 0918315838 

14 Lã Thị Vân   30/10/1978 ĐHĐD   Khoa PT-GMHS 0949106919 

15 Nguyễn Thị Kim Vân   20/02/1986 ĐHĐD Phụ trách ĐDT Khoa Truyền nhiễm 01664498036 

16 Lê Thị Kim Thoa   14/5/1973 ĐHĐD ĐDT Khoa Nhi 01295669298 

17 Ngô Thị Tuyết   20/3/1975 ĐHĐD   Khoa Nhi 0915288002 

18 Dương Thị Hiền   10/4/1981 ĐHĐD   Khoa Nhi 0975190628 

19 Mương Tiến Đức 04/7/1988   ĐHĐD   Khoa Nhi 0974087022 

20 Đỗ Thị Lan Hương   01/7/1987 ĐHĐD   Khoa Nhi 0987953804 

21 Phan Thị Hồng Vân   01/3/1987 ĐHĐD   Khoa Nhi 01666057210 

22 Bùi Thị Mạnh Ngàn  05/11/1977 ĐHĐD (Phụ sản)  Khoa Sản - Phụ khoa 0916536181 

23 Phạm Anh Tuấn 22/3/1976   ĐHĐD ĐDT Khoa Ngoại Tổng hợp 0912022376 

24 Lục Thị Phương   20/11/1982 CĐĐD   Khoa Cấp cứu 0915273715 

25 Nguyễn Thị Bích Hằng   13/7/1980 CĐĐD   Khoa Cấp cứu 01683638569 

26 Mai Thị Oanh   27/7/1985 CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ 01626887157 

27 Hoàng Thị Dần   03/8/1982 CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ 0948270689 

28 Lê Xuân An 10/6/1988   CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ  0988586141 

29 Đỗ Minh Chiến 05/6/1984   CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ 0947245638 



TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ chuyên môn Chức vụ Khoa/phòng Số điện thoại 
Nam Nữ 

30 Nguyễn Thị Quỳnh Nga   08/12/1987 CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ 0988708452 

  ĐỢT 2 (từ ngày 27-29/8/2021) 

31 Nguyễn Tuyết Nhung   08/8/1986 CĐĐD GMHS   Khoa PT-GMHS 0976077355 

32 Phan Thu Trang   02/9/1988 CĐĐD   Khoa PT-GMHS 0982881883 

33 Phùng Thu Điệp   12/8/1985 CĐĐD   Khoa PT-GMHS 0972922885 

34 Nguyễn Văn Sang 09/10/1976   CĐĐD   Khoa Truyền nhiễm 0948936657 

35 Trần Thị Lý   22/12/1987 CĐĐD   Khoa Truyền nhiễm 0973807187 

36 Nguyễn Thị Vân Anh   16/12/1983 CĐĐD   Khoa Truyền nhiễm 0944244168 

37 Viên Thị Tuyền   25/8/1989 CĐĐD   Khoa Nhi 0948301497 

38 Nguyễn Thị Hợp   29/11/1986 CĐĐD   Khoa Nhi 0985933586 

39 Hoàng Thị Diễm   08/3/1988 TCĐD   Khoa Cấp cứu 0915226208 

40 Trần Phương Kính 19/10/1986   TCĐD   Khoa Cấp cứu 0946036188 

41 Đặng Thị Chung   02/11/1982 TCĐD   Khoa Cấp cứu 0947952306 

42 Nguyễn Thị Ngọc   06/8/1989 TCĐD   Khoa Cấp cứu 0974499519 

43 Đinh Thị Nhung   29/10/1985 ĐD   Khoa Cấp cứu 0975064305 

44 Ninh Thị Hường   12/5/1982 TCĐD   Khoa HSTC&CĐ 01645069123 

45 Nguyễn Ngọc Ứng 19/10/1987   TCĐD   Khoa HSTC&CĐ 0984159981 

46 Vương Tiến Văn 05/01/1982   TCĐD   Khoa HSTC&CĐ 01234589770 

47 Lù Thị Phương Ngân   19/9/1990 TCĐD   Khoa HSTC&CĐ  0946449420 

48 Nguyễn Xuân Điển 03/10/1989   TCĐD   Khoa HSTC&CĐ  0978466361 

49 Phùng Thị Cúc   04/3/1990 TCĐD GMHS   Khoa PT-GMHS 0165844166 

50 Đinh Thị Nguyệt   02/3/1986 TCĐD   Khoa PT-GMHS 0915507150 

51 Trần Thanh Tuấn 10/5/1986   TCĐD   Khoa PT-GMHS 0986393440 

52 Vũ Anh Tuyến 30/8/1984   TCĐD   Khoa Truyền nhiễm 0942164484 

53 Hoàng Thị Huế   14/10/1990 TCĐD   Khoa Nhi 0949283678 

54 Phan Thị Xuân   19/10/1971 TCĐD   Khoa Nhi 0975066040 

55 Đàm Mỹ Hạnh   6/6/1992 TCĐD GMHS   Khoa Nhi 01649850980 

56 Lý Thị Thu Trang   01/01/1987 TCĐD   Khoa Nhi 0962911166 

57 Nguyễn Thị Ngọc Anh   19/8/1977 TCĐD   Khoa Nhi 0914878163 

58 Nguyễn Thị Nguyên   27/10/1987 TCĐD   Khoa Nhi 01667116428 

59 Lương Thị Phúc   11/11/1986 TCĐD   Khoa Nhi 01666500867 

 
 



DANH SÁCH BÁC SỸ 

Khóa học Điều trị suy hô hấp do Covid-19 
 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ chuyên môn Chức vụ Khoa/phòng Số điện thoại 
Nam Nữ 

  ĐỢT 1 (Từ ngày 20-22/8/2021) 

1 Vũ Hùng Vương 18/10/1973   BSCKII Nhi - Truyền nhiễm Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0913558358 

2 Nguyễn Xuân Sơn 02/10/1972   Bác sỹ CKI HSCC  Trưởng khoa Khoa Cấp cứu 01258781316 

3 Nguyễn Thị Minh Tâm   09/10/1985 Bác sỹ CKI HSCC Phó Trưởng khoa Khoa Cấp cứu 0947491085 

4 Tô Hữu Toại 14/7/1976   Bác sỹ CKI HSCC   Khoa Cấp cứu 0866629568 

5 Trần Văn Học 16/8/1969   Bác sỹ CKI HSCC Trưởng khoa Khoa HSTC&CĐ 0935887999 

6 Trần Văn Hiếu 16/6/1983   Bác sỹ CKI HSCC Phó Trưởng khoa Khoa HSTC&CĐ 0915024389 

7 Đỗ Văn Tuyến 07/7/1968   Bác sỹ CKI GMHS Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật - GMHS 0912727048 

8 Nguyễn Xuân Thanh 20/10/1967   Bác sỹ CKI GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 0915821441 

9 Mai Ngọc Anh 30/7/1990   Bác sỹ định hướng GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 01666911192 

10 Nông Thị Thu Hiền   01/12/1995 Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Phẫu thuật - GMHS 0368054074 

11 Nông Thị Tuyết Mai   28/07/1989 Bác sỹ định hướng GMHS   Khoa Phẫu thuật - GMHS 01674702603 

12 Đỗ Văn Nghĩa 05/5/1973   Thạc sĩ  (Truyền nhiễm) Trưởng phòng Phòng KHTH 0912336377 

  ĐỢT 2 (Từ ngày 27-29/8/2021) 

14 Nguyễn Thị Nhung   26/6/1990 Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Truyền nhiễm 0986845268 

15 Hoàng Thị Hương   19/01/1989 Bác sỹ CKI Truyền nhiễm   Khoa Truyền nhiễm 01682683663 

16 Lương Cao Đạt 24/02/1985   Bác sỹ CKI Nhi  Trưởng khoa  Khoa Nhi 0912893696 

17 Lê Thị Toàn   18/8/1977 Bác sỹ CKI Nhi Phó Trưởng khoa Khoa Nhi 0915145352 

18 Phạm Văn Hòa 10/1/1990   Bác sỹ định hướng Nhi   Khoa Nhi 0366280269 

19 Nguyễn Thị Thanh Tâm   05/9/1981 Bác sỹ CKI TMH Trưởng khoa Khoa Tai Mũi Họng 0917522112 

20 Nguyễn Thị Huyền Trang    26/02/1989 Bác sỹ CKI HHTM   Khoa HHTM 0356.006.000 

21  Nguyễn Chí Đệ 29/11/1989   Bác sỹ CKI Nội  Phụ trách khoa Khoa Lão Khoa 0374702759 

22 Phạm Tuấn Anh 30/11/1989   Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Tim mạch 01648307180 

23 Dương Minh Châu   05/11/1990 Bác sỹ  Đa khoa   Khoa Nội Tổng hợp 0985495658 

24 Mai Bảo Trung 02/02/1976   Bác sỹ CKI Nội    Khoa Nội Tổng hợp 0917300764 

25 Nguyễn Thị Huyền Lê   21/3/1983 CKI Phụ sản   Khoa Sản - Phụ khoa 0976076083 

 

 

 

 



DANH SÁCH BÁC SỸ 

Khóa học Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương ứng phó dịch Covid-19 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Trình độ chuyên môn Chức vụ Khoa/phòng Số điện thoại 
Nam Nữ 

  ĐỢT 1 (Từ ngày 23, 24/8/2021) 

1 Vũ Hùng Vương 18/10/1973   BDCKII Nhi - Truyền nhiễm Phó Giám đốc Ban Giám đốc 0913558358 

2 Nguyễn Xuân Sơn 02/10/1972   Bác sỹ CKI HSCC  Trưởng khoa Khoa Cấp cứu 01258781316 

  ĐỢT 2 (Từ ngày 30, 31/8/2021) 

3 Tô Hữu Toại 14/7/1976   Bác sỹ CKI HSCC   Khoa Cấp cứu 0866629568 

4 Trần Văn Hiếu 16/6/1983   Bác sỹ CKI HSCC 
Phó Trưởng 

khoa 
Khoa HSTC&CĐ 0915024389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐIỀU DƯỠNG 

Khóa học Chăm sóc người bệnh lọc máu liên tục và thay huyết tương đối phó dịch Covid-19 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm 

sinh 
Trình độ chuyên môn Chức vụ Khoa/phòng Số điện thoại 

  ĐỢT 1 (Từ ngày 23, 24/8/2021) 

1 Phan Công Lý 03/01/1986 ĐHĐD Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu 0976077005 

2 Trần Hùng Cường 03/7/1986 ĐHĐD Điều dưỡng trưởng Khoa HSTC&CĐ  0904000369 

3 Trần Thanh Hường 02/01/1980 ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 0975243686 

  ĐỢT 2 (từ ngày 30, 31/8/2021) 

4 Trần Quyết Thắng 31/12/1979 ĐHĐD   Khoa HSTC&CĐ 0943553888 

28 Lê Xuân An 10/6/1988 CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ  0988586141 

29 Đỗ Minh Chiến 05/6/1984 CĐĐD   Khoa HSTC&CĐ 0947245638 
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